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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
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NĂM HỌC: 2019- 2020



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Những bông hoa đẹp
	1
	Từ 23 /12 đến 27/ 12
	Lương Thị Vân Thanh
	

	Tên nhánh 2: Quả táo
	1
	Từ 30 /12 đến 3/ 1
	
	

	Tên nhánh 3: Cây bắp cải
	1
	Từ 6 / 1 đến 10 / 1
	
	

	Tên nhánh 4: Củ cà rốt
	1

	Từ 13 / 1 đến 17 / 1
	
	




III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “ Nhữn bông hoa đẹp”
	Nhánh “ Quả táo ”
	Nhánh “ Cây bắp cải ”
	Nhánh “ Củ cà rốt ”

	Giáo viên
	- Giáo viên thảo luận lên KH và tạo môi trường chủ đề nhánh “ Cây và những bông hoa đẹp “
- Sưu tầm tranh ảnh, bài thơ, bài hát, tạp chí , sách báo ,.. phù hợp với chủ đề “ cây và những bông hoa đẹp “
- Chuẩn bị một số đồ cùng đồ chơi: Giấy gói hoa, hoa giả, hoa thật, giỏ, lẵng cắm hoa, dây buộc,....
- Bảng nặn, đất nặn, tranh rỗng, ...
- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa đông và dịch bệnh sốt xuất huyết tới PHHS và trẻ 
	- Lập  hoạch chủ đề nhánh “ Quả táo”
- Cùng kết hợp với trẻ tạo môi trường lớp học phù hợp với chủ đề nhánh quả táo
- Sưu tầm, bổ sung đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh, sách truyện, bài thơ bài hát, câu đố ... về chủ đề quả táo và mở rộng một số loại quả khác
- Tuyên truyền tới PHHS về những việc cần làm trpng chủ đề quả táo
- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa đông và dịch bệnh sốt xuất huyết tới PHHS và trẻ

	- Thaỏ luận , lập kế hoạch chủ đề nhánh “ Cây bắp cải”
- Tạo môi trường lớp học phù hợp với chủ đề cây bắp cải để trẻ khám phá và trải nghiệm
- Sưu tầm, bổ sung đồ dùng đồ chơi phù hợp chủ đề, các bài thơ, câu chuyện, câu đố, tranh rỗng ,.... phù hợp với chủ đề
- Tuyên truyền tới PHHS về nội dung chủ đề và những việc cần làm và dạy trẻ
- Làm tốt công tác phòng chống rét và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa đông và dịch bệnh sốt xuất huyết tới PHHS và trẻ

	- Lập kế hoạch chủ đề nhánh “ Củ cà rốt ”
- Xây dựng môi trường lớp học  chủ đề nhánh “ Củ cà rốt “ cho trẻ hoạt động 
- Sư tầm tranh ảnh, sách báo, tạp chí , thơ truyện  phù hợp chủ đề, 
- Chuẩn bị một số loại rau bằng đồ chơi nhựa trong góc chơi 
- Tuyên truyền tới PHHS về nội dung chủ đề và những việc cần làm và dạy trẻ
- Làm tốt công tác phòng chống rét và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa đông và dịch bệnh sốt xuất huyết tới PHHS và trẻ

	Nhà trường
	- Duyệt KH cho lớp
- Bổ sung CSVC và các phương tiện khác
	- Duyệt KH cho lớp
- Bổ sung CSVC và các phương tiện khác
	- Duyệt KH cho lớp
- Bổ sung CSVC và các phương tiện khác
	- Duyệt KH cho lớp
- Bổ sung CSVC và các phương tiện khác

	Phụ huynh
	- Động viên trẻ vui vẻ, phấn khởi đến trường lớp cùng cô giáo và các bạn
- Kết hợp cùng GV sưu tầm các nguyên vật liệu để trẻ khám phá chủ đề
- Trao đổi , trò chuyện cùng trẻ nhằm giúp trẻ có một số kiến thức về chủ đề trẻ đang khám phá
	- Động viên trẻ vui vẻ, phấn khởi đến trường lớp cùng cô giáo và các bạn
- Kết hợp cùng GV sưu tầm các nguyên vật liệu để trẻ khám phá chủ đề
- Trao đổi , trò chuyện cùng trẻ nhằm giúp trẻ có một số kiến thức về chủ đề trẻ đang khám phá
	- Động viên trẻ vui vẻ, phấn khởi đến trường lớp cùng cô giáo và các bạn
- Kết hợp cùng GV sưu tầm các nguyên vật liệu để trẻ khám phá chủ đề
- Trao đổi , trò chuyện cùng trẻ nhằm giúp trẻ có một số kiến thức về chủ đề trẻ đang khám phá
	- Động viên trẻ vui vẻ, phấn khởi đến trường lớp cùng cô giáo và các bạn
- Kết hợp cùng GV sưu tầm các nguyên vật liệu để trẻ khám phá chủ đề
- Trao đổi , trò chuyện cùng trẻ nhằm giúp trẻ có một số kiến thức về chủ đề trẻ đang khám phá

	Trẻ
	- Có tâm thế thoải mái khi đến lớp
- Vui vẻ, hứng thú tham gia vào chủ đề

	- Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn
	- Vui vẻ khi đến lớp
- Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn
	- Có tâm thế thoải mái khi đến lớp
- Vui vẻ, hứng thú tham gia vào chủ đề





IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện về một số vật dụng nguy hiểm (không lại gần bếp,phích nước nóng,ao hồ..)
- Trò chuyện về một số hành động nguy hiểm và phòng tránh không trèo lên lan can,không không nghịch dao,kéo…)
- Trò chuyện cùng trẻ về đặc điểm của một số loại hoa quả quen thuộc , gần gũi
- Trò chuyện về một số đặc điểm, tác dụng, ích lợi của một số loại cây , hoa quả gần gũi với bé
- Nghe đọc thơ về các loại hoa quả rau
- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ chơi thân thiện, không tranh giành ĐC cùng các bạn
- Trò chuyện cùng trẻ một số nội qui lớp học 

	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: Trẻ đi quanh lớp với các kiểu đi khác nhau: đi nhanh, đi chậm, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân...
* Trọng động: Trẻ tập các ĐT của BTPC ( kết hợp với nhạc bài hát  “em yêu cây xanh”
* Bài 5: Cây cao cỏ thấp 
- Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
- Tay: Cây cao: Hai tay giơ lên cao 
- Chân:: Cỏ thấp: Ngồi xổm 
- Lưng, bụng: Gió thổi cây nghiêng: Nghiêng người sang 2 bên
- Bật: Lá rụng: Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh lớp 2-3 vòng
	

	3
	Chơi - tập có chủ định
	Tuần 1
Những bông hoa đẹp
	Ngày 23/12
PTTC
Tung- bắt bóng bằng 2 tay cùng cô
	Ngày 24/12
PTNT
Trò chuyện cùng trẻ về hoa cúc – hoa hồng
	Ngày 25/12
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Dạy hát “ Màu hoa “

	Ngày 26/12
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Bé yêu thương bạn
	Ngày 27/12
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Tô màu bông hoa
	

	
	
	Tuần 2
Quả táo
	Ngày 30/12
PTTC
Đi bước qua gậy kê cao
	Ngày 31/12
PTNT
Nhận biết quả táo
	Ngày 1/1
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
VĐ vỗ tay theo nhịp “ Quả”
Nghe: Trái bầu trái bí
TC: VĐ theo nhạc
	Ngày 2/2
PTNN
Kể truyện: Cây táo

	Ngày 3/1
 PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Nặn quả táo
	

	
	
	Tuần 3
Cây bắp cải
	Ngày 6/1
PTTC
Ném bóng vào đích ( xa 70 -100cm)
	Ngày 7/1
PTNT
Cây bắp cải

	Ngày 8/1
PTNN
Thơ” Bắp cải xanh”
	Ngày 9/1
PTNT
Nhận biết đồ chơi  hình tròn - hình vuông
	Ngày 10/1
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Dạy hát” Cây bắp cải”
	

	
	
	Tuần 4
Củ cà rốt
	Ngày13/1
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Bé xếp dép lên giá
	Ngày 14/1
PTNT
Củ cà rốt

	Ngày 15/1
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Dạy hát “ Lý cây xanh”
Nghe hát: Em yêu cây xanh
TC: Đoán xem tiếng kêu ở đâu
	Ngày 16/1
PTNN
Kể truyện” Củ cà rốt khổng lồ “

	Ngày 17/1
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ 
Làm con thỏ từ củ cà rốt

	

	4
	Chơi - tập ngoài trời
	Tuần 1
Những bông hoa đẹp
	Ngày 23/12
- Quan sát cây bên đường
- TCVĐ: Ném bóng vào đích
- Chơi tự do

	Ngày 24/12
-  Quan sát hoa cúc vàng
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	Ngày 25/12
- Nhặt lá vàng cho cây
- TCVĐ:  Nhảy vào hình tròn - hình vuông theo yêu cầu 
- Chơi tự do
	Ngày 26/12
-  Nghe đọc sách truyện về chủ đề tại góc sách truyện
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	Ngày 27/12
-  Quan sát tranh nội quy góc thẻ chất lớp 4C2
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 2
Quả táo
	Ngày 30/12
- Vo giấy làm bóng
- TCVĐ: Đá bóng
- Chơi tự do
	Ngày 31/12
- Quan sát thời tiết
- Bé nào xúc giỏi
- Chơi tự do
	Ngày 1/1
- Quan sát giỏ táo
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do
	Ngày 2/1
- Quan sát cây cà chua
- TCVĐ:  Chơi Nhảy vào hình tròn - vuông theo hiệu lệnh của cô gáo 
- Chơi tự do
	Ngày 3/1
- QS cây ra cải
- Trò chơi: Nhổ củ cải
- Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 3
Cây bắp cải
	Ngày 6/1
- Quan sát hoa hướng dương
-TCVĐ: Trò chơi tung- bắt bóng cùng cô bằng 2 tay
- Chơi tự do
	Ngày 7/1
- Quan sát đường phố
- TCVĐ: Làm theo lời cô nói
- Chơi tự do
	Ngày 8/1
- Hát” lý cây xanh”
- Vẽ theo ý thích
- TCVĐ: Thỏ nhảy
- Chơi tự do
	Ngày 9/1
- Vẽ trên sân
- TCVĐ: Cây cao cổ thấp
- Chơi tự do
	Ngày 10/1
- Xem tranh về các loại quả
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
- Chơi tự do

	

	
	
	Tuần 4
Củ cà rốt
	Ngày 13/1
- Quan sát cây trầu bà
- TCVĐ : Ném bóng rổ
- Chơi tự do

	Ngày 14/1
- Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Đi bước qua gậy kê cao
- Chơi tự do

	Ngày 15/1
- Quan sát cây hoa cúc trắng
- TCVĐ: Gió thổi cây nghiêng
- Chơi tự do 
	Ngày 16/1
- QS cây lá đỏ
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do
	Ngày 17/1
- Vẽ trên sân
- TC “ Bé nào xúc giỏi”
- Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trẻ tập xúc cơm
- Giáo dục trẻ lao động tự phục vụ: Lấy yếm, lấy ghế, cất bát thìa
- Xúc miệng nước muối
-Xếp hàng rửa tay, rửa mặt
- Nghe hát dân ca

	


	6
	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	Ngày 23/12
- Chơi TC
 “ Gieo hạt nảy mầm ”

	Ngày 24/12
- Chơivẽ bông tuyết trắng

	Ngày 25/12
- Hướng dẫn kĩ năng xúc bằng thìa 
- Chiếc túi kì lạ

	Ngày 26/12
-  Trò chuyện cùng bé về cách chơi an toàn với bạn

	Ngày 27/12
- Nhận xét cuối tuàn
- Nêu gương, phát bé ngoan.

	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 30/12
- Chơi/tập tung- bắt bóng cùng cô

	Ngày 31/12
-   Xem tranh về một số đồ vật gây nguy hiểm không nên lại gần 

	Ngày 1/1
-  Trò chuyện cùng trẻ về tác dụng của việc ăn nhiều rau của quả, Giải câu đố về một số loại quả
	Ngày 2/1
-  Hướng dẫn trẻ sắp xếp để ĐC đúng nơi qui định
- Chơi tự chọn
	Ngày 3/1
- Hát lá xanh
- Nêu gương cuối tuần, phát bé ngoan.

	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 6/1
Chơi tập: Bước qua gậy kê cao
	Ngày 7/1
- Hướng dẫn trẻ bê ghế đúng cách
- Nghe kể chuyện “ Trái cây trong vườn”
	Ngày 8/1
Trò chuyện về cách phòng tránh khỏi những nơi có đồ vật nguy hiểm
	Ngày 9/1
Trò chơi " Phân biệt một số hành động an toàn và không an toàn
	Ngày 10/1
- Liên hoan văn nghệ
- Nhận xét, nêu gương cuối tuần
- Phát thưởng bé ngoan.
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 13/1
- Trò chuyện về cách phòng tránh khỏi những nơi có đồ vật nguy hiểm
- Đọc thơ: Của cà rốt
	Ngày 14/1
Tìm đồ dùng đồ chơi có hình tròn - hình vuông theo yêu cầu
	Ngày 15/1
Chơi chọn đúng loại rau quả

	Ngày 16/1
Chơi “ Tìm đồ vật theo yêu cầu “ 

	Ngày 17/1
- Liên hoan văn nghệ
- Nhận xét cuối tuần
- Nêu gương, phát bé ngoan.
	






V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH:


	Khu vực chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	Tuần 1
Những bông hoa đẹp
	Tuần 2
Quả táo
	Tuần 3
Rau bắp cải
	Tuân 4
Củ cà rốt

	1. Thao tác vai
	- Trẻ biết bế em bé đúng cách: Bé nhẹ nhàng, không để em bé nằm xuống đất, không tháo chân tay, ....
- Biết chơi thân thiện, không tranh giành ĐC của bạn
	· Bế em 

	- Em bé búp bê, giường búp bê
- Một số đồ chơi cho em bé búp bê
	x
	
	
	x

	
	- Trẻ tập làm được một số việc tự phục vụ xúc cơm trong khi ăn và biết áp dụng kĩ năng xúc cơm để xúc bột cho em bé ăn
	· Xúc bột cho em bé ăn
	- Bếp, nồi, thìa
- Khăn lau miệng cho em bé
- Ghế, xe cho em bé ngồi
	x
	x
	
	x

	
	- Trẻ biết cách sử dụng một số đồ dùng vệ sinh: Chậu, khăn tắm , dầu gội đầu, sữa tắm,…
- Biết tắm gội cho em bé đúng cách: Tắm gội nhẹ nhàng, không vứt em bé xuống đất, …
	· Tắm gội cho em bé
	- Bộ ĐC tắm gội cho em bé búp bê
- Em bé búp bê

	
	x
	x
	

	2. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi, làm quen với toán


	- Trẻ biết chọn lá và gắn lá vào những bông hoa 
	- Gắn lá cho hoa

	- Lá, bông hoa có gai dính

	x
	
	
	

	
	·   Trẻ nhận biết phân biệt hình vuông – hình tròn
	Phân biệt hình vuông – hình tròn
	- Hộp quà
- Quả, củ bằng nhựa
	
	
	x
	

	
	Nhận biết tên gọi, đặc điểm nổi bật và ích lợi của rau, hoa, quả quen thuộc)

	- Chọn hoa quả, rau
	- Một số loại rau, hoa, quả
- Bảng chơi 
	x
	
	
	x

	
	-Trẻ biết một số của hoa, quả, rau quên thuộc, gần gũi với trẻ
	- Ghép tranh

	- Tranh về các loại hoa, rau
	x

	

	x

	


	
	Trẻ nhận biết, phân biệt màu sắc của hoa, quả
	-Phân biệt màu sắc của hoa quả
	- Tranh lô tô hoa , quả
- Bảng chơi
	x
	x
	
	

	
	Trẻ nhận biết, phân biệt độ to – nhỏ của rau, củ, quả
	Phận biệt quả, rau to – nhỏ
	
	
	
	x
	x

	
	
- Trẻ nhận biết rau, củ, quả to – nhỏ, biết cách xếp chồng, xếp cạnh, gắn, móc…. để sắp xếp, trồng thành vườn cây

	· Trồng cây 


	
- Mẫu
- Khối hình

	x
	x
	x
	x

	
	- Biết chọn các hình, khối bỏ vào trong hộp theo các ô và lấy ra 
	


· Bỏ vào lấy ra

	
- Bộ thả hình
	
	
	
	x

	3. Nghệ thuật
	- Bước đầu biết sử dụng các kĩ năng nhào , bóp, ấn bẹt, xoay tròn ,…để nặn thành một số loại củ, quả theo ý thích
- Trẻ thích nặn và xem các sản phẩm 
- Biết nhồi bông vào các củ, quả để tạo thành sản phẩm

	· Nặn củ quả
	- Đất nặn
- Bảng nặn
	
	x
	
	x

	
	-Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc một số hình đơn giản hoặc theo ý thích
[bookmark: _GoBack]- Di màu cho hoa quả, rau
	· Vẽ, di màu các loại hoa, rau củ, quả
	-Giấy A4, bút màu 
- Bàn 
	
	x
	x
	

	
	- Trẻ thuộc lời một số bài hát và biết hát/ VĐ theo lời bài hát
	· Hát / VĐ một số bài hát trong chủ đề
	- Dụng cụ ậm nhạc
- Mũ múa, trang phục biểu diễn
	x
	
	
	

	4. Sách truyện
	- Xem sách, truyện, tranh ảnh về chủ đề
- Hiểu nội dung chuyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	- Sách truyện: xem sách truyện về chủ đề
	- Sách truyện về chủ đề 
	
	
	x
	x

	
	- Trẻ kể tên được các nhân vật, nói được hành động nhân vật
	Kể truyện với rối
	- Rối các nhân vật
- Sa bàn rối
	
	
	x
	x

	4. Vận động
	- Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi bước qua gậy kê cao
	· Bước qua gậy kê cao
	- Sàn tập sạch sẽ, dâyk kê cao
	x
	
	
	

	
	- Thực hiện phối hợp vận động tay mắt khi ném bóng vào đích xa 1-1,2m
	· Ném trúng bóng vào đích

	- Bóng, đích ném
	
	x
	
	

	
	- Thực hiện được vận động cổ tay, ngón tay, bàn tay
	· Vo giấy làm quả

	Giấy,giấy màu,  rổ nhựa, 
	
	
	
	x
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